
Từ 01/4/2025, phí làm các thủ tục
liên quan đến lưu trú của người
nước ngoài sẽ được điều chỉnh!

Thay đổi tư cách lưu trú

Gia hạn thời gian lưu trú

Vĩnh trú

Tái nhập cảnh (1 lần duy
nhất)

Tái nhập cảnh (Nhiều lần)

Giấy chứng nhận tư cách 
lao động

Cấp thẻ người đăng ký
đặc biệt

Tái cấp thẻ người đăng
ký đặc biệt

Quầy giao dịch

Online

Online

Online

Online

Thủ tục Phí trước điều
chỉnh

Phí sau điều
chỉnh

4,000 yên

4,000 yên

8,000 yên

3,000 yên

6,000 yên

1,200 yên

2,200 yên

1,100 yên

6,000 yên

5,500 yên

6,000 yên

5,500 yên

4,000 yên

3,500 yên

7,000 yên

6,500 yên

2,000 yên

1,600 yên

10,000 yên

4,000 yên

2,000 yên

Ví dụ về điều chỉnh phí thủ tục

Theo trang chủ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Tư cách Lưu trú

TRUNG TÂM TƯ VẤN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOKKAIDO

www.hiecc.or.jp/soudan　  　 support@hiecc.or.jp   　　TEL: 011-200-9595　　　FAX: 011-221-7845

Online

Ngoài ra, đối với các đơn đã được tiếp nhận trước ngày 31 tháng 3 năm 2025, dù việc cấp
phép hoặc cấp phát liên quan đến đơn đó diễn ra sau ngày 01 tháng 4, phí thủ tục vẫn sẽ
được tính theo mức phí trước khi điều chỉnh.

Quầy giao dịch

Quầy giao dịch

Quầy giao dịch

Quầy giao dịch

Quầy giao dịch

Quầy giao dịch

Quầy giao dịch
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